
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 11 Từ ngày/From 27/10/2025 đến ngày/To 31/10/2025)
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nhật Ly

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details
Dặn dò

Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

(27/10/25)

1 SHCN

2 English (Expat)
E6: Unit 3: Developing speaking: SB
p.44
E8: Listening and Reading KET

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

3 English (Expat)
E6: Unit 3: Developing speaking: SB
p.44
E8: Listening and Reading KET

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

4 Ngữ Văn KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

5 LS&ĐL Tiết 1: Ôn tập kiểm tra giữa kì I Mang theo đề cương, tập
ghi chép, viết ghi bài

6 Toán Chương 2, Bài 1. Số nguyên âm và
tập hợp các số nguyên âm.

Vở, SGK Toán, bút,
thước.

7 Toán Chương 2, Bài 1. Số nguyên âm và
tập hợp các số nguyên âm.

Vở, SGK Toán, bút,
thước.

8 Math Unit 4: Exponents and order of
operations

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

9 Math Unit 4: Exponents and order of
operations

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

Thứ Ba
Tuesday
(28/10/25)

1 KHTN Ôn tập SGK, vở, bút

2 Ngữ Văn KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

3 Ngữ Văn Đọc: Việt Nam quê hương ta (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

4 English
E6: Unit 3: Language checkpoint: SB
p.46-47+ WB p.46 & 47
E8: Review Units 3 & WB check +
Quiz 2 (45’)

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

5 English
E6: Unit 3: Language checkpoint: SB
p.46-47+ WB p.46 & 47
E8: Review Units 3 & WB check +
Quiz 2 (45’)

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

6 KHTN Ôn tập SGK, vở, bút



7 KHTN Ôn tập SGK, vở, bút

8 Toán Thu thập và phân loại dữ liệu Vở, SGK Toán, bút,
thước.

9 GDCD/KNS
Tự quản lý – Kỹ năng tổ chức, sắp
xếp thời gian (tt) - Chuẩn bị giấy, bút , kéo.

Thứ Tư
Wednesday
(29/10/25)

1 KHTN Ôn tập SGK, vở, bút

2 Âm nhạc Kiểm tra giữa kì Mang SGK,bình nước

3 Âm nhạc Kiểm tra giữa kì Mang SGK,bình nước

4 English (Expat)
E6: Unit 3: Developing writing: SB
p.45
E8: PET sample Speaking 4

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

5 English (Expat)
E6: Unit 3: Developing writing: SB
p.45
E8: PET sample Speaking 4

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

6 Tin học - CN-KT Kiểm tra giữa HKI Tại phòng ICT

7 Tin học - CN-KT Kiểm tra giữa HKI Tại phòng ICT

8 LS&ĐL Kiểm tra giữa kì I Mang theo thiết bị điện tử
để kiểm tra trên Azota.

9 LS&ĐL Bài 7. Hệ quả chuyển động quanh
Mặt Trời ( tiết 1)

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

Thứ Năm
Thursday
(30/10/25)

1 GDTC

- Các kỹ năng vận động cơ bản của
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến
thuật):
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau
đó tăng tốc
+ Chạy biến tốc
+ Chạy tăng tốc
- TTTC: Bóng rổ
- Giới thiệu môn bóng rổ.
- Phổ biến luật bóng rổ.
- Các bài tập cảm giác bóng.
Báo bài cho cơ sở Man Thiện:
- Các kỹ năng vận động cơ bản của
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến
thuật):
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau
đó tăng tốc
+ Chạy biến tốc
+ Chạy tăng tốc

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.



- TTTC: Cầu Lông
- Giới thiệu môn cầu lông + khởi
động làm quen

2 GDTC

- Gõ bóng, tung bóng qua lại trước
mặt.
- Tổ chức trò chơi vận động.
Báo bài cho cơ sở Man Thiện:
- Tổ chức trò chơi vận động.

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.

3 Toán Thu thập và phân loại dữ liệu Vở, SGK Toán, bút,
thước.

4 English

E6: Unit 3: Developing speaking: WB
p.31
E8: Revision for Mid-Term Test
Unit 1 & 2
Grammar

5 English
E6: Unit 3: Developing speaking: WB
p.31
E8: Revision for Mid-Term Test Unit
1 & 2, Grammar

Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

6 Công nghệ Trang trí bánh Halloween HS xuống phòng Công
nghệ

7 Công nghệ Trang trí bánh Halloween HS xuống phòng Công
nghệ

8 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.

9 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.

Thứ Sáu
Friday

(31/10/25)

1

SỰ KIỆN HALLOWEEN
2

3

4

5

6 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án Ecosun Car

7 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án Ecosun Car

8 HĐTN.HN HS hoạt động theo sự hướng dẫn
của GV.

9 HĐTN.HN HS hoạt động theo sự hướng dẫn
của GV.




